TIẾNG VIỆT
Tiết 1: Vần /ân/

I. Mục tiêu:

- HS nắm được cấu tạo vần /ân/; biết được vần /ân/ thuộc kiểu vần có âm chính, âm cuối; tìm được tiếng, từ có chứa vần /ân/, nói được câu có tiếng chứa vần /ân/.

- Rèn cho HS có kĩ năng phân tích tiếng, đưa tiếng vào mô hình, tìm tiếng, từ có chứa vần /ân/, nói được câu có tiếng chứa vần /ân/; kĩ năng đọc, viết các tiếng, từ có chứa vần /ân/.

- GDHS yêu Tiếng Việt và GDHS trồng, chăm sóc và bảo vệ cây ăn quả; GDHS ăn hoa quả tốt cho sức khỏe, …
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- GV: Máy chiếu, camera vật thể (Việc 1, 2).
- HS: bảng con, phấn (việc 1), vở Em tập viết (việc 2).
III. Hình thức tổ chức dạy học:

- Cá nhân, tổ, lớp.

IV. Các hoạt động dạy học:

	Việc 0: 

- Hát bài: “Quê hương tươi đẹp”
- Đưa ảnh “quả mận”, hỏi:

+ Đây là quả gì ?

- Trong từ “quả mận” có tiếng nào đã học, tiếng nào chưa học ? 

? Phân tích tiếng “mận”
? Tiếng “mận” có phần nào đã học, phần nào chưa học ?
=> GTB: Vần “ân” là vần hôm nay chúng ta sẽ học.
Việc 1: Học vần /ân/
a. GV phát âm mẫu: /ân/
b. Phân tích vần /ân/

- Phân tích vần /ân/

- Vần /ân/ có mấy âm? là những âm nào?
- Vần /ân/ thuộc kiểu vần nào ?

=> Âm /â/ cũng giống như âm /ă/ là nguyên âm đặc biệt, không đứng 1 mình, bao giờ cũng phải có âm cuối đi kèm.

c. Vẽ mô hình vần /ân/

- GV đưa mẫu chữ “â” viết thường, hướng dẫn HS cách viết

- Đưa vần /ân/ vào mô hình

  (GV kết hợp đưa vần /ân/ vào mô hình)
 - Gọi HS đọc mô hình trên bảng con, bảng lớp
d. Tìm tiếng mới có vần /ân/

+ Thêm âm đầu tìm tiếng mới
- Đọc trơn tiếng của mình

GV kết hợp ghi bảng

+ Thay âm đầu /c/ vào mô hình -> được tiếng nào?

? Tiếng “cân” có thanh gì 

+ Thay thanh để được tiếng mới 

- Đọc tiếng của mình
   Kết hợp ghi bảng: cân, cần, cấn, …
- Gọi HS đọc dòng tiếng có dấu thanh

- Vần /ân/ có thể kết hợp được với mấy  thanh ?  Khi viết, dấu thanh đặt ở âm nào ?
          Mở rộng:

+ Nêu từ có tiếng chứa vần /ân/  

- Chiếu 1 số hình ảnh có chứa từ HS vừa nêu + kết hợp nói câu có tiếng chứa vần /ân/ =>GDHS
      (Để học cách viết chữ ghi vần /ân/ 
-> chúng ta chuyển sang Việc 2).

Việc 2. Viết 
a. Hướng dẫn viết chữ â
- Hd viết chữ â viết thường: Chữ â viết thường viết như chữ a, thêm nét dấu mũ trên đầu.

- Y/c HS viết bảng con chữ â

- Nhận xét.
b. Hướng dẫn viết vần /ân/
- Chiếu mẫu chữ vần /ân/ viết in và viết thường -> giới thiệu ….

? Để ghi vần /ân/ gồm mấy con chữ 

? Nêu độ cao các con chữ 
+ Hd viết và kết hợp viết bảng lớp: Đặt bút dưới ĐKN 3 viết con chữ â, nối con chữ â với con chữ n như nối con chữ a với con chữ n.

- Y/c HS viết bảng con vần /ân/
- Nhận xét.
+ Đưa mẫu tiếng, từ ứng dụng: cân, quả mận

- Lưu ý điểm đặt bút, dừng bút, khoảng cách giữa các chữ.

- Y/c HS viết bảng con: cân, quả mận
c. Viết vở “Em tập viết – CGD lớp 1”, tập 2, trang 17
- Chiếu nội dung bài viết

- GV nêu yêu cầu viết: 

+ Viết 1 dòng vần ân
+ Viết 1 dòng chữ cân
+ Viết 1 dòng quả mận
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết

- Theo dõi HS viết bài.
- KKHS viết nhanh viết thêm dòng chữ quả mận.
- Chiếu 1 số bài viết của HS lên màn hình - NX
* Củng cố, dặn dò: ( 2- 3 phút)
- Các em vừa được học vần nào ?

- Về nhà, các em từ tìm thêm tiếng, từ, nói câu có tiếng chứa vần ân.
	- Trưởng Ban văn nghệ điều hành + lớp hát
- HS nêu: quả mận

- Tiếng “quả” đã học, tiếng “mận” chưa học.
- 3 ->5 HS phân tích.
- 2, 3 HS nêu: phần đầu “m” đã học, phần vần “ân” chưa học.
- HS phát âm nối tiếp cá nhân; ĐT ; 

T-N-N-T
- HS phân tích (CN, N2, tổ, lớp)

- HS: Vần /ân/ có 2 âm: âm chính â, âm cuối n.
- Nhận xét, nhắc lại CN, ĐT.
- Vần /ân/ thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối 
- HS quan sát.

- HS đưa vần /ân/ vào mô hình

- Đọc CN, tổ, ĐT. 
- HS thêm âm đầu vào mô hình ở bảng con

- HS nối tiếp đọc CN – Lớp phân tích.

- Tiếng “cân”
- Thanh ngang

- Lớp trưởng điều hành.
- HS làm trên mô hình

- HS đọc – Lớp ĐT (phân tích)
-  1 HS đọc.
- Vần /ân/ có thể kết hợp được với 6 thanh - Khi viết, dấu thanh đặt ở âm chính /â/ . HS đọc T-N-N-T.
- Nhận xét, nhắc lại.

- HS nêu.
- HS viết bảng con 2 lần chữ â.

- 2 HS đọc, lớp ĐT.

- HS viết vần /ân/ 2 lần vào bảng con.

- HS viết vào bảng con.

- HS quan sát - Nhận xét

- ân



